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Sinh năm 1926 tại xã Hoàng Khai, An Tường, Yên Sơn, Tuyên Quang. 
Nguyên cán bộ cấp huyện thời kháng chiến chồng Pháp (45-54)

Phỏng vấn ngày 6 tháng 10 năm 2007 tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Người phỏng vấn: Ngô Vương Anh
Chúng tôi ghi lại cuộc phỏng vấn với ông 021 như sau:
…
Tôi chỉ có 1 mũi ở Tây Bắc về Tuyên Quang, tôi được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng ở đó. Đến lúc về khởi nghĩa xong thì tôi lại họat động ở Yên Sơn. Tôi là người ở đây, cầm súng từ trước khởi nghĩa là ở đây. Tôi mới đi xong về là các cụ lại điều tôi đi Lai Châu Sơn La. Kháng chiến ở đó xong là lúc về 10 năm sau tôi mới quay về. Các đồng chí tỉnh ủy lại giao cho tôi về cái huyện này, làm Chủ tịch rồi làm Bí thư. Suốt từ năm tôi về là 58, 59 tôi ở đây cho tới lúc lên tỉnh làm Giám đốc sở mấy năm, lúc bấy giờ gọi làTrưởng ty. Làm ở đấy xong lại quay về hợp nhất tỉnh, lại làm Bí thư. Tôi ở huyện này 24 năm, làm bí thư chủ tịch. Còn là đi lên ngoài, lên tỉnh tôi chỉ ở ngành Lâm nghiệp và Nông nghiệp- cũng phải quan hệ với quần chúng nhiều. Tôi ở trên tỉnh năm 67.68 đến 82 mới rút khỏi tỉnh ủy về hưu. Trách nhiệm thì tôi là người ở đây, làm việc chính là con em các dân tộc trong tỉnh. Có mặt từ tháng 3 năm 45- cướp chính quyền, Tôi sinh năm 26.

Trong quá trình họat động, bác có nhớ ai tuyên tuyền cách mạng cho bác như thế nào không?

Nhớ chứ ạ. Chính năm khởi nghĩa, tháng 3/45 tôi mới 19 tuổi. Nhật đảo chính Pháp là tôi đã tham gia với các vị ấy rồi. Tháng 3/45 đồng chí Nguyễn Văn Ngoại ở chiến khu tự do, chiến khu Sơn Dương ấy, đồng chí Song Hào cử đồng chí ấy ra đây tổ chức địa phương tôi tại xã Hoàng Thái, 4 năm xã cơ- Yên Thái, Yên Sơn, Từ Lưu, .... tuyên truyền xong là tổ chức họat động luôn. Lập danh sách cả làng xã rồi họat động. Lúc đó có cả xã nhiều, nam phụ lão ấu ghi tên vào Việt Minh. Rồi tôi bỏ làng theo cách mạng làm quân giải phóng, vừa tuyên truyền vừa huấn luyện dân quân tự vệ. Tôi họat động ở phủ Quyết Thắng, huyện Yên Bình. Đồng chí Nguyễn Đình Khôi ở thượng cấp cử về, đồng chí Đặng Văn Lượng- Phó chỉ huy trưởng của lực lượng vũ trang Quyết Thắng làm chỉ huy. Lúc đó huấn luyện vác gươm cầm súng. Học bài chào cờ do đồng chí đại tá Long Giang ở Cao Bằng tăng cường về dạy, về Tân Trào học bài chào cờ. Chúng tôi vừa huấn luyện vừa học vừa triển khai lực lượng các xã ở huyện Yên Sơn, yên Bình. Thành lập đơn vị chủ lực là chúng tôi về cùng với tự do, cùng Khánh Thiện, Chiêm Hóa, Hàm Yên do đồng chí Song Hào chỉ huy. Chúng tôi là quân khởi nghĩa Tuyên Quang.  
Đi thoát ly thế thì đóng ở đâu?
Đóng ở trong lán, có trại ở vùng Mỹ Lâm, Yên Bình, Ngòi Bỗng. Xã Hoàng Khai thành lập trước. Chúng tôi là tiền thân của cơ sở ông Xuphanuvong về ở. Quân bên này chúng tôi có 1 mảng từ Lăng Quán, Chân Sơn, Phú Lâm, Mỹ Lâm, Hán Đài, Yên Bình  kéo nhau về Đội Bình, Đội Cấn, Thái Long, Đỗ Vượng, Hoàng Khai, Kim Phú là của chúng tôi hết. Mũi này đa số là người địa phương. Đa số là dân tộc Kinh, Cao Lan quần trắng. Vào đến ATK có thêm dân tộc. Nói chung chúng tôi quần áo không đủ. Anh em cho nhau. Hoặc cho nhau mượn, lâu dần cũng là cho thôi. Tắm rửa giống như cụ Hồ, giặt cầm phơi trên cái sào. Chúng tôi rúc vào trong núi tắm, chờ quần áo khô. Trước CM tôi chỉ là nông dân cày cấy. Trước đây tôi ở Hoàng Khai ở. Tôi về đây làm bí thư. Hồi đó, tôi có ruộng, có trâu nhưng bị địa chủ bóc lột sưu cao thuế nặng tôi phải đi thôi. Tôi có 5 chị em. 

Lúc Nhật đảo chính Pháp bác có biết không?
Biết hết. Địa phương tôi đi làm sân bay của Pháp. Năm đó ở đây đã rải truyền đơn rồi. Rải truyền đơn là chúng ta sẽ phải là lực lượng cứu nước để giải phóng, cuộc sống mới sung sướng được, nếu không nhà không có gì mà ăn. Chưa biết nói từ đoàn kết, mà nói là gia nhập lực lượng chống đế quốc xâm lược. Hồi đó từ ngữ chưa biết. Nói xâm lược chúng tôi còn chẳng hiểu gì.

Lúc đảo chính, chúng tôi còn đi đánh Nhật cơ mà. Nhưng thằng Nhật về đảo chính mình thì nó nổ từ Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang nó đánh lên chiếm Tuyên Quang. Tức là Nhật mượn đường Pháp để đánh Tàu. Gọi là mượn đường nhưng sau nó hất cẳng Pháp nó chiếm. Nó đánh đâu Pháp chạy hết đấy. Súng ống ác lắm. Nhưng lên đến Tuyên Quang nó không đánh nữa. Nó nhập ở pháo đài Hà Giang làm căn cứ. Chiếm núi Tử Châu ở Tuyên Quang. Pháp sợ mà chạy, không dám đnáh nhau với Nhật. Nhưng mình và Nhật lại đánh nhau hăng. Bọn tôi về chiếm thị xã: lọt vào trong rồi đánh nó hàng. Nó ra nó lại đánh trở lại, mình lại phải đánh nhau tiếp. Cầm cự mấy ngày rồi nó rút, mình giải phóng. Mình phá đường, phá cầu. Nó đi đến chỗ phải chạy về Hà Giang, Phú Thọ. Ta thành  lập chính phủ lâm thời, tức là chính quyền của ta.  

Lúc khởi nghĩa tôi tiến từ huyện Yên Bình, Yên Bái về Tuyên Quang. Về thị xã đóng luôn ở nhà Giàu bên cầu Giả, kiểm soát đường từ Hà Nội đi lên. Quân của ông khác lại chiếm Hàm Yên.
Nhân dân nổi dậy thế nào?

Nhân dân sướng lắm. Huy động nhân dân ngả cây, dẹp đường. Cây gạo to người ôm cũng phải đổ. Đào đường cắt ngang cắt dọc. Lúc đó kháng chiến rồi. Lúc bấy giờ cắt đứt đừơng, phá cầu cũng phải làm. Cắt đường điện thoại, chạy giấy ban đêm để ngày nào làm ngày ấy, tập trung rất nhanh. Hồi đó các cụ huy động lực lượng dân công tự vệ, đa số dựa vào lý trưởng kỳ mục của chính quyền cũ. Mình bảo sao nó nghe thế, nó bảo thế nào dân nghe. Hương thì làm cho Pháp, nhưng quay lại thì làm cho Việt Minh. Sử dụng lại bộ máy cũ. Họ giúp ta.
 Lúc đó bác tham gia chính quyền cấp nào?

Tôi chỉ là lính đóng ở Yên Bình. Khởi nghĩa xong về đóng ở Tuyên Quang.   Quân ta đông lắm, hàng trung đoàn. Sau thành lập cả Trung đoàn Sông Lô. Sau khởi nghĩa tôi về căn cứ ở Quyết Thắng, về huyện Yên Sơn làm huấn luyện dân quân tự vệ. Sau đó 3 năm, tôi sang dân sự. Tôi huấn luyện được nhiều lắm. Mỗi xã một đơn vị, đơn vị hàng tổng. 
Vũ khí của mình hồi đó có gì?

Có súng hỏa mai súng kíp, súng Pháp mình giao cho ông bộ đội chính quy. Bộ đội địa phương không có súng Pháp. 

Hồi đó nuôi quân bằng gì?

Dân đóng góp quỹ nuôi quân. Mỗi bản, mỗi làng, mỗi nhà có hũ gạo nuôi quân. 

Uỷ ban làm việc thế nào lúc đó?

Họ làm hành chính sự nghiệp thôi. Cấp giấy làm gì đi đâu thế thôi.

Chuyển ngành xong thì bác làm gì?

Chuyển sang làm bí thư đoàn. Tôi làm công tác đoàn từ hồi bí mật ở Quyết Thắng rồi, kiêm nhiệm chứ không như bây giờ. Bấy giờ mình là huyện đoàn, nắm cả bộ đội, cũng mũ sao sang huấn luyện bên bộ đội. 
Lúc cụ Hồ đọcTuyên ngôn độc lập, bác có biết không, có được nghe qua không?
Nghe chứ. Cả tỉnh Tuyên Quang có 1 cái micro ở Ban tuyên truyền tỉnh. Có lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh, lời kêu gọi khởi nghĩa cướp chính quyền. Sau khi mít tinh cả tỉnh đông lắm thì cái micro này đọc giữa nhà tuyên truyền chỗ thị ủy bây giờ. Mít tinh trước 2/9 chứ. Mít tinh khởi nghĩa rồi mới khởi nghĩa, khởi nghĩa xong Bác Hồ mới đọc ngày 2/9. Nó có bài kêu gọi của Chính phủ kháng chiến lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Tuyên Quang linh thiêng lắm. Khu căn cứ địa ở Tân Trào nhé. Tất cả cụ Trường Chinh, cụ Đồng, anh Văn- đều ở đây triển khai bộ đội, cán bộ, xây dựng lực lượng vũ trang, phá nhà tù.
Các bác có hay được đọc báo không?Công văn thế nào?

Báo khu giải phóng ở căn cứ địa đưa ra. Bài báo của quân giải phóng. Công vănc hỉ thị từ tỉnh đến huyện, huyện đến xã, chuyển bằng người. Tẩt cả là hai cái chân. Chống gậy nhưng trong gậy có công văn.

Tổng tuyển cử năm 46, ở địa phương mình bác tham gia thế nào?

Tuyển cử là năm đầu bầu Quốc hội. Đi làm tuyên truyền, quyên vàng, làm hết. Vận động được nhiều, đến thì thủ quỹ, thủ kho này do tỉnh lập ra. Mình chỉ cầm alo vận động, lập danh sách đưa lên. Bầu cử xã nào bầu xã đấy. Xã có hàng nghìn người chỉ có 1 bàn bỏ phiếu. Người mũ chữ nhiều. ở bàn có người được học biết chữ ngồi đó viết hộ. Bác bỏ cho ai, Mai Doãn Kinh này, Tạ Xuân Thu này.v.v. Rất đơn giản. Bỏ xong, đổ ra kiểm lại.

Hồi ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp ở Tuyên Quang có biết không?

Năm đó sau 46, hội nghị Fontenebleau là những thứ hồi còn ở lính chúng tôi được học hết. Giải thích cho dân, tại sao chính phủ lại ký, có phải bán nước không. Bảo không phải, bây giờ lực nó khỏe, sức nó mạnh, ta mà không để cho nó lùi để xây dựng lực lượng thì không được. Tàu tưởng họat động mạnh lắm. Nó vào nó còn bắt cả chúng tôi, nó còn bắn cả ông dân quân ở ỷ La. Bố ông Trần Hùng bây giờ. Ông Phùng Hùng ở ỷ La bị Quốc dân đảng bắn chết. Ông này cũng hung, ông xông ra bắn nó, nó bắn chết ông. 

Mình chống bọn phản động đó như thế nào?

Mình được lệnh không cho đánh. Nó đi hàng sư đoàn, đông lắm. Mình cho nó đi để nó tước vũ khí quân Nhật. Nhưng nó cũng đưa theo bọnphản động chống mình. Bọn đi ăn theo cướp mình. Mình khôn khéo. Cụ Hồ giỏi lắm, cụ dỗ thế nào mà chúng nó về. Dân mình trốn, nó đông quá thì mình vào rừng. Nó vào rừng thì mặc kệ. Mình viết cho nó bằng chữ Nho, chúng tôi không đánh các ông, các ông không đựợc đánh chúng tôi. Chúng nó vào đông lắm, vào cả Yên Sơn, Kim Phú, Hoàng Khai. Hàng ngày chúng nó sục sạo. Mình không phải cấp gì cho nó ăn cả. Chúng nó ăn cả cám lợn ấy mà. 

Tuyên Quang mình có Nam tiến không?

Có chứ, có đông người tham gia, cả Tây Tiến cũng có. Các vị nhà mình tiến lên Bắc đánh Hà Giang, Quản Lán, Quản Lộc, đánh Quốc dân đảng. Nó để lại người, vũ trang để lật chính quyền non trẻ của mình. Khổ lắm. Nhưng Tuyên Quang là nơi tự do; đánh nhau thì đánh nhưng vào làng bản thì nó nuôi mình. Làng Nam Hoàng, xã Phú Lâm, quân chúng tôi một trung đội về đóng ở nhà ông Lý Thu. Bảo chúng tôi là lính đi vào đây nhờ ông tất, ăn ở ngủ nghê, ôngphải giúp chúng tôi để chúng tôi còn huấn luyện cho dân quân du kích xã. Bảo được, các ông cứ ở. Ông ý hô dân khiêng lợn, gánh thóc đến này, xay lúa ầm ầm ấy. Làm hay lắm. Mổ con lợn có 8 con trong bụng, lợn đang chửa cũng thịt cho bộ đội ăn. Tôi bảo chú ơi, chú mổ thế này có phải hại dân không. Ông Cao Lan bảo không sao. Tôi cũng biết tiếng dân tộc mà. Dân tin Đảng, Đảng vì dân- câu này rất trúng. Ngày xưa, lòng dân với Cách mạng ghê lắm.

Pháp quay lại đây lúc nào?

Năm 47, nó tấn công lên, đánh Việt Bắc, lúc đó Toàn quốc kháng chiến rồi. Nó có 1 mũi tiến công từ Hà Nội qua Phú Thọ lên Tuyên Quang. Một đằng lên Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà. Nó định mở chiến dịch gọng kìm, khép lại, vu hồi lại, tiêu diệt kháng chiến của ta. Thế thì bên kia tôi không nói đến, nhưng tôi nói tới mặt trận Sông Lô mà đỉnh cao là trận quyết chiến rất giỏi của trung đoàn Sông Lô. Tôi là trinh sát của đơn vị bộ đội, huyện đoàn. Năm ấy địch tấn công lên nó đi đường thủy bằng canô, tàu chiến, trên là máy bay Dacota, máy bay thủy phi cơ. Nó lên Tuyên Quang từ Hà Nội, nhảy dù xuống. Lên Đoan Hùng nó lại nhảy ở Chí Đán, Nội Bình. Nó tấn công lên đến chiều là lên đến đây. Nó bắn vào đồng chí Vũ Đình Đức của tôi (tức là đồng chí Phi Hải đấy), tôi cõng về dân. 

Nó lên đóng ngay thị xã Tuyên Quang. Ban ngày nó vào làng ăn cướp, ban đêm nó cố thủ với quân ta. Quân ta cũng tập kích, cũng có súng lớn bắn vào. Nó ở một thời gian là nó chuồn. Như thế nó định lên Tuyên Quang, rồi triển khai lên Chiêm Hóa. Nó triển khai lên cây số 7 ở Trung Môn ấy, lên đấy ta đã bố trí địa lôi, bom mấy tấn, cho trâu kéo, làm kíp chôn 3 quả, nổ 2 tan tành thịt bay lên ngọn cây. Quả thứ 3 nứt đôi, không nổ hết, nên không diệt được hết, nó lại chạy về Tuyên Quang. Mình không có đủ người đánh. Súng đạn ít nên đánh thế là cũng gan dạ.
Hồi chuẩn bị kháng chiến thì Tuyên Quang tiêu thổ kháng chiến như thế nào?

Tự vệ của thị phá hoại giao thông, phá hoại nhà cửa. Nhà hai ba tầng thế này mà cứ đập mãi thì nó cũng gục đổ. Về sau mới phát huy sáng kiến lấy dây tam cố, buộc lên trên, đưa vào một cái cột như là cột điện, hai ba mới ủi, thúc vào hết các cột to là đổ. Chúng tôi chỉ phá đường thôi. Vĩ dụ như cái đường thế này, thì đào đây, y như răng cá sấu. Xe đạp có đi được đâu. Sau đấy, phải xây lại. Pháp không đi được. Nó cũng không chiếm đây. Sau mình đánh Tây Bắc, Sơn La, Yên Bái, mình phải phục hồi để ô tô mình chở. Dân chịu khổ nhiều nhưng hy sinh, hăng hái. Hôm cách đây mấy năm tôi nói đùa với ông bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang 1948: Anh ơi, anh kiệt xỉ. Ông ý bảo tôi tại sao mày bảo tao kiệt xỉ. Anh ơi, không có một đồng nào trong tay mà anh bảo chúng em đi dắt trâu, khiêng lợn của dân mang cho chiến dịch. Thế mà dân vẫn đưa. Ông ý bảo Dân với Đảng là như thế. Năm nay ông đã chín mấy rồi. 
Hồi đấy Uỷ ban có hay họp không, có hay  họp với đân?

Có chứ, xuống giải thích với dân. Bảo cụ Hồ nói có 3 thứ giặc: giặc Đói, giặc Dốt, giặc Ngoại xâm. Truyền lệnh của Bác phải giải quyết 3 giặc này. Uỷ ban xuống dân yêu cầu xây dựng trường, tối đi học. Còn phải đi lấp đường. Phải tổ chức, cử cán bộ xuống vận động, bây giờ thắng rồi, phải đánh đi nơi khác. 
Trụ sở Uỷ ban có máy móc  gì?

Có nhà mà ở đã tốt. Không có máy chữ, máy chữ là huyện có. Không có xe đạp, tất cả là chân. 

Hồi tháng 12, bác Hồ kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ở Tuyên Quang có nghe không, có nhận lệnh không?

Có chứ. Nhận lệnh nhưng có đánh đâu, chỉ đi thôi, đi lính thôi. Tôi và anh em đi vận động nhiều. Tiêu thổ kháng chiến, động viên đi lính, tham gia bộ đội Nam Tiến, Bắc Tiến đều có Tuyên Quang. Thu thuế từ năm 1946, vận động nhưng gọi là đồng bào đóng góp Quỹ nuôi quân. Tới năm 51 mới có tạm vay. Anh nào có nhiều ruộng thì cho vay nhiều, tới lúc đóng thuế thì lại trừ đi. 

Hồi đó mình có buôn bán gì với vùng địch chiếm không?

Có. Trong miền tạm chiếm đưa hàng ra, gọi là hàng vùng tề. Váy, vải. Vĩnh Yên, Phú Thọ, những huyện giáp giới Sơn Dương đưa hàng ra. Mình bắt. Họ buôn là buôn lậu. Nhưng họ vẫn đưa trộm được.

Bác làm dân sự từ lúc nào?

Tôi không được nghỉ ngày nào cho đến khi về hưu. Giành chính quyền từ trước khởi nghĩa tôi trong quân đội, bây giờ gọi là cán bộ thời tiền khởi nghĩa, mỗi tháng được mấy trăm. Sau từ 45-49 về làm ở huyện, làm cán bộ vận động thu thuế, thu mua lương thực, thực phẩm gọi là cán bộ ủy ban tỉnh tăng cường về huyện Yên Sơn. 48, Bí thư đổi đi, tôi lại làm. 51 tôi đi Tây Bắc, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Lúc đó ở Tuyên Quang tôi đã làm thuế nông nghiệp rồi, thu tận ở Định Hóa rồi. Hồi đó vận động thu theo diện tích (theo đầu mẫu). Đóng lũy tiến chứ nếu không người ít ruộng đóng như nhiều ruộng thì hết cả ăn. Chiến dịch biên giới, trâu, lợn, bánh dày, nếp, lúa nếp, bánh chưng vác lên cho bộ đội ăn. Đội quân của mình đi dân công, hỏa tuyến đưa cho quân mình ăn. 58-59 mới từ Tây Bắc về, lúc đó không tham gia ở địa phương nữa. 

Hồi chưa lên Tây Bắc, bác có nhớ hay làm việc với ai không?

Làm việc với ông Kim Năng, Hoài Quang, nhiều lắm. Đầu tiên tôi làm với Nguyễn Công Bình tức Trì, Nguyễn Công Thành Bí thư tỉnh ủy, huyện có ông Vũ Ngọc Cẩn, Chủ tịch bí thư huyện Trần An Quân này. 

Kỷ niệm nào sâu sắc nhất thời kháng chiến ở Tuyên Quang?


Quá nhiều. Bí mật thì hồi họ chưa biết chính phủ, chưa biết Đảng, người ta gọi mình như một đơn vị đi cứu nước. Cứ đến là người ta cho ăn. Đó là bài học về khát vọng cuộc sống. Đến bây giờ nghĩ lại mới thấm cái người nào cũng thế, ở nước không có độc lập thì mong độc lập, ăn đói mặc rách thì muốn cho giàu có. 
Bác có hay kể chuyện thời chống Pháp cho các cháu nghe không?

Tôi có nói chứ, nói về đời các cụ, đời lính. Chúng nó cũng biết là khổ. 

Bác xây dựng với bác gái hồi nào ạ?

Bà nhà tôi ly kỳ lắm. Bà Lê Thị Lĩnh, kém tôi 2 tuổi, cưới năm 48. Bố mẹ hỏi cho, mình có dám hỏi đâu. Hồi đó thoát ly rồi nhưng có cái lệ là con trai con gái không đứng gần nhau. Trong trẻo lắm. Người cùng làng, cùng xóm. Bà ấy là bí thư phụ nữ xã từ tháng 8/45 đến khi thoát ly năm 51. Bà ấy thoát lý đi làm cán bộ thu mua lương thực, rồi làm cửa hàng trưởng, cửa hàngphó. Bây giờ có lương hưu.

Hồi chưa thoát ly, bác gái giúp báchọat động thế nào?

Bà ý có việc bà ý làm, tôi có việc tôi đi. Bà ấy trông 2 đứa. Năm 49 đẻ 1 đứa, 51 đẻ một đứa. Khi về huyện tôi đẻ thêm. Cả thẩy là 5 đứa. 

Trước khi cưới, bác gái ở cùng làng có cùng tham gia họat động với bác không?

Vẫn tham gia thanh niên, họp phụ nữ, thanh niên, dân công du kích. Bà ấy là hậu phương, mình là tiền phương. 
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